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Bài 1. Đổi một tờ giấy bạc 10 000 đồng để lấy 3 laoại giấy bạc 200 đồng, 2000 đồng và 5000 

đồng. Vậy mỗi loại giấy bạc nhận được là:  

 a) ……. tờ 5000 đồng, ……. tờ 2000 đồng và ……. tờ 200 đồng. 

 b) Hoặc ……. tờ 5000 đồng, ……. tờ 2000 đồng và ……. tờ 200 đồng. 

Bài 2. Mẹ mua cho Vân một chiếc bút mực giá 35 000 đồng và một quyển sổ giá 17 000 đồng. 

Mẹ đưa cho cô bán hàng tờ tiền 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền ? 

Bài 3. Mẹ mua cho Mai một chiếc bút mực giá 45 000 đồng và một quyển truyện giá 26 000 

đồng. Mẹ đưa cho cô bán hàng tờ tiền 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu 

tiền ?  

Bài 4. Bạn Dũng mua cuốn sách và bút viết hết 30 000 đồng, bạn đưa cho cô bán hàng tờ 100 

000 đồng, cô bán hàng trả lại bạn 2 loại giấy bạc: 50 000 đồng và 10 000 đồng. Hỏi mỗi loại có 

mấy tờ ?  

Bài 5. Cô Đào mua 5kg trái cây, cô dùng 2 tờ 20 000 đồng và 1 tờ 10 000 đồng và 5 tờ 2000 

đồng để trả cô bán hàng. Hỏi cô Đào đã phải trả cô bán hàng hết tổng cộng bao nhiêu tiền ? 

Bài 6. Mỗi tập giấy kiểm tra giá 4500 đồng. Hùng mua 2 tập giấy kiểm tra, Hùng đưa người bán 

hàng 20 000 đồng. Hỏi người bán hàng phải trả lại Hùng bao nhiêu tiền ?  

Bài 7. Giá tiền một gói bánh là 5000 đồng, giá tiền một gói kẹo là 6000 đồng. Bạn Hùng mua hai 

gói bánh và bốn gói kẹo thì phải trả bao nhiêu tiền ? 

Bài 8. Hoa mua 4 bút chì hết 6000 đồng và 1 quyển vở giá 2500 đồng. Hỏi Hoa mua hết tất cả 

bao nhiêu tiền ? 

Bài 9. Giá tiền một gói bánh là 4000 đồng, giá tiền một gói kẹo là 2000 đồng. Bạn Tú mua hai 

gói bánh và bốn gói kẹo thì phải trả bao nhiêu tiền ? 

Bài 10. Thắng có 10 000 đồng, Thắng mua 5 cục tẩy còn thừa 1000 đồng. Hỏi: 

a) Giá mỗi cục tẩy là bao nhiêu tiền ? 

b) Nếu Thắng mua 3 cục tẩy thì Thắng còn lại bao nhiêu tiền? 
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